
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng
(lít)

LPG Dầu DO Xăng

1 12,084            3,000.00             278                 14,946 0 1,484 23.68% - 433.75%
2 7,390              7,770                  404                 12,746 3,000 904 72.48% - 123.98%
3 8,950              -                      131                 14,646 0 1,624 63.64% - 1143.19%
4 11,872            3,000                  785                 14,170 0 962 19.36% - 22.49%
5 12,136            -                      934                 12,896 758 6.26% - -18.83%
6 11,932            -                      964                 11,946 0 926 0.12% - -3.96%
7 12,932            3,000 1,026              13,896 0 844 7.45% - -17.75%
8 12,918            0 1,730              13,846 3,000 986 7.18% - -43.01%
9 13,218            3,000                  1,148              14,320 0 778 8.34% - -32.27%

10 13,660            0 1,121              15,356 0 891 12.42% - -20.55%
11 14,340            3,000                  1,345              14,346 0 998 0.04% - -25.75%

12 13,660 0 1,121 14,346 0 998 5.02% - -10.95%
TOTAL 145,092 22,770 10,987 167,460 6,000 12,153 15.42% -73.65% 10.61%

TB Tháng 12,091 1,898 916 13,955 545 1,013 15.42% -71.25% 10.61%
Chi phí 
(VND) 4,641,638,172 548,848,080 232,391,524 5,011,575,420 129,840,000 271,051,590 7.97% -76.34% 16.64%

* GHI CHÚ:

NĂM 2022 2023 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 31,991 29,927 đ/kg -6.45%

* Đơn giá TB dầu Diesel = 24,104 21,640 đ/lít -10.22%

* Đơn giá TB xăng A95 = 21,152 22,304 đ/lít 5.45%

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2022 - 2023

Tháng

Năm 2022 Năm 2023
So sánh tỉ lệ tăng, giảm 

năm 2022 và 2023

Soạn thảo:
Soát xét: Điều phối viên MT

Lê Đăng Huy 1


